CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 
Phòng khám Đa khoa Dân lập Bình An 

thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa dân lập Bình An
2. Địa chỉ: Thửa đất số 735, Khu dân cư Long Thạnh Hưng, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp.
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

06h00 phút đến 11h30, 13h30 đến 17h00, từ thứ hai đến thứ sáu.

- Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ: 6h00 đến 7h00.


- KCB ngày nghỉ, ngày lễ, thứ 7, chủ nhật:


                Sáng từ 6h00  đến 11h00.

                Chiều từ 13h30 phút đến 16h00.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
	STT
	Họ và tên
	Số giấy phép hành nghề/Số chứng chỉ hành nghề
	Phạm vi hành nghề
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
	Ghi chú

	1. 
	Lê Văn Minh
	000335/TG-CCHN
	Chuyên khoa Ngoại; Y học gia đình
	Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Sáng: 6h-11h30

Chiều: 13h30-17h


	Trưởng PKĐK;

-Phụ trách chuyên môn kỹ thuật;

-Phụ trách trưởng PK Ngoại;

- Khám chữa bệnh chuyên khoa Ngoại, Y học gia đình, siêu âm, đọc kết quả X – Quang.


	
	

	2. 
	Nguyễn Thị Lụa
	000515/TG-CCHN
	CK Nội tổng hợp
	Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Sáng: 6h-11h30

Chiều: 13h30-17h


	-Phụ trách trưởng PK Nội;

-Khám chữa bệnh chuyên khoa nội;

-Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

- Thực hiên kỹ thuật siêu âm-điện tâm đồ, đọc kết quả X – Quang.
	
	

	3. 
	Trương Tấn Tài
	006050/TG-CCHN
	Cử nhân xét nghiệm
	Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Sáng: 6h-11h30

Chiều: 13h30-17h


	Phụ trách trưởng bộ phận cận lâm sàng;

-Phụ trách phòng xét nghiệm.
Thực hiện các xét nghiệm cơ bản
	
	

	4. 
	Phạm Thị Tuyết
	000127/TG-CCHN
	Chuyên khoa Nhi
	- Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Sáng: 6h-11h30

Chiều: 13h30-17h


	- Phụ trách trưởng phòng khám Nhi;

- Khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Siêu âm, đọc điện tâm đồ, đọc kết quả X –Quang.
	
	

	5. 
	Lê Kim Doãn
	000152/TG-CCHN
	CK Nội tổng hợp
	Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Sáng: 6h-11h30

Chiều: 13h30-17h


	CK Nội tổng hợp; Y học gia đình; Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Siêu âm-Điện tim, đọc kết quả X – Quang.
	
	

	6. 
	Nguyễn Thị Kim Phượng
	000004/TG-CCHN
	CK Nội tổng hợp
	Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Sáng: 6h-11h30

Chiều: 13h30-17h


	-Khám chữa bệnh chuyên khoa nội;

-Khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, Siêu âm, đọc kết quả X –Quang.
	
	

	7. 
	Cao Thị Thu Yến
	000047/TG-CCHN
	CK Nội tổng hợp
	Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 

Sáng: 6h-11h30

Chiều: 13h30-17h
	-Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp;

-Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; đọc kết quả X –Quang.
	
	

	8. 
	Nguyễn Thành Sang
	000065/TG-CCHN
	CK Nội tổng hợp
	Thứ 5,CN 

Sáng: 6h-11h30

Chiều: 13h30-17h 
	Khám bệnh nội tổng hợp; Khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình; Siêu âm, đọc kết quả X – Quang.
	
	

	9. 
	Phạm Thái Phong
	000103/TG-CCHN
	CK Nội tổng hợp-
	Thứ 7,CN hàng tuần.

Sáng: 6h-11h

Chiều: 13h30-16h
	Khám bệnh Nội tổng hợp, Siêu âm, Điện tim, đọc kết quả X – Quang.
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang

Thứ 2,3,4,5,6

Thời gian: 07h00-17h00
	

	10. 
	Đỗ Thái Lộc
	2481/CCHN-D-SYT-TG


	DSCĐ
	Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Sáng: 6h-11h30

Chiều: 13h30-17h


	- Quản lý chung 
-Phụ trách quầy dược,

-Phát thuốc, 
	
	

	11. 
	Trần Thị Thảo Nguyên
	265/CCHN-D-SYT-TG
	DSTH
	Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Sáng: 6h-11h30

Chiều: 13h30-17h


	-Phát thuốc, bán thuốc thành phẩm,thuốc theo đơn.
	
	

	12. 
	Đỗ Thị Cẩm Như
	1036/CCHN-D-SYT-TG
	DSTH
	Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Sáng: 6h-11h30

Chiều: 13h30-17h


	-Phát thuốc, bán thuốc thành phẩm,thuốc theo đơn
	
	

	13. 
	Lưu Ngọc Hưởng
	004414/TG-CCHN
	Y sĩ đa khoa
	Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Sáng: 6h-11h30

Chiều: 13h30-17h


	Thực hiện y lệnh điều trị và chăm sóc bệnh nhân
Phụ trách X - Quang, thực hiên kỹ thuật chụp X- Quang thông thường
	
	

	14. 
	Đặng Thị Tiềm
	0002517/TG-CCHN
	Y sĩ – Điều dưỡng
	Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Sáng: 6h-11h30

Chiều: 13h30-17h


	· Phụ trách điều dưỡng trưởng
· Thực hiện y lệnh điều trị và chăm sóc bệnh nhân
	
	

	15. 
	Nguyễn Hồng Phúc
	004864/TG-CCHN
	Thực hiện kỹ thuật chụp x quang thông thường
	Thứ 7 hàng tuần

 Sáng: 6h-11h00
Chiều: 13h30-16h

	-Phụ trách X - Quang, thực hiên kỹ thuật chụp X - Quang thông thường.
	Phòng khám ĐKDL Mỹ Tho

Thứ 2,3,4,5,6,CN
Thời gian: 07h00-17h00
	Ngày 08/12/2025

	16. 
	Huỳnh Ngọc Sang
	0002283/TG-CCHN
	Điều dưỡng-Thực hiện kỹ thuật chụp x quang thông thường
	Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Sáng: 6h-11h30

Chiều: 13h30-17h


	Điều dưỡng,Phụ trách X - Quang, thực hiên kỹ thuật chụp X - Quang thông thường.
	
	Nhân viên mới

	17. 
	Đoàn Thảo Nguyên

	039585/HCM-CCHN
	Cử nhân xét nghiệm
	Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Sáng: 6h-11h30

Chiều: 13h30-17h


	-Thực hiện các xét nghiệm cơ bản


	
	Nhân viên mới

	5. Danh sách đăng ký người làm việc: 

	STT
	Họ và tên
	Văn bằng chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí làm việc4
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
	Ghi chú

	1
	Lê Thị Ngọc Tuyền
	Dược sĩ cao đẳng
	Thứ 2,3,4,5,6,7
	· Dược sĩ cao đẳng

- Bán thuốc, cấp thuốc bảo hiểm y tế


	
	

	2
	Lê Văn Kiệt
	Cử Nhân

Xét Nghiệm
	Thứ 2,3,4,5,6,7
	-Thực hiện các xét nghiệm cơ bản


	
	Thời gian làm việc từ ngày 01/9/2025

	3
	Phạm Thị Ngọc Lê
	Dược sĩ cao đẳng
	Thứ 7,CN, các ngày ra trực nghĩ phép, nghĩ lễ
	· Dược sĩ cao đẳng

- Bán thuốc, cấp thuốc bảo hiểm y tế


	
	Thời gian làm việc từ ngày 02/01/2025


                                                                    Chợ Gạo, ngày 26 tháng 01  năm 2026
                                                                   GIÁM ĐỐC
